LỜI GIỚI THIỆU

Trong dịp kỷ niệm 995 năm tiến tới 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, giới khoa học cũng như người dân Hà Nội và bạn đọc cả nước mong muốn có nhiều công trình nghiên cứu về Hà Nội góp phần làm sáng rõ lịch sử ngàn năm văn hiến và anh hùng cùng với tất cả di sản văn hoá, bản sắc và tính cách của Thủ đô. Trên cơ sở nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan, trung thực toàn bộ di sản của quá khứ, cái được và chưa được, cái hay và chưa hay, để Hà Nội vững tin, tự hào tiến vào thế kỷ XXI, thiên niên kỷ III, vừa phát huy cao độ nội lực mà nhân tố cơ bản  là con người gắn liền với giá trị và bản sắc văn hoá, vừa tiếp nhận tinh hoa của nhân loại trong thời đại văn minh trí tuệ và toàn cầu hoá với tất cả thách thức và vận hội mới. Nhưng rất tiếc những công trình khoa học có giá trị cao về Hà Nội chưa nhiều, chưa tương xứng với tầm cỡ và yêu cầu trí tuệ của Thủ đô. Một trong nguyên nhân hạn chế kết quả nghiên cứu khoa học là các nguồn tư liệu về Hà Nội chưa được khai thác nhiều. Phải ghi nhận là giới khoa học đã có nhiều cố gắng thu thập những tư liệu trong thư tịch cổ, trong văn hoá dân gian, trong hồi ức của những nhân chứng đối với lịch sử hiện đại, trong khảo cổ học. Nhưng có một kho tàng tư liệu cực kỳ phong phú được bảo quản ngay tại Hà Nội lại chưa được nhiều nhà khoa học quan tâm và khai thác. Tôi muốn nói đến nguồn tài liệu và tư liệu lưu trữ bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

Hiện nay, tại hai Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I và III đang lưu giữ một khối lượng tài liệu, tư liệu rất lớn và đa dạng về Hà Nội. Tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I còn bảo quản nhiều tài liệu Hán-Nôm, tài liệu lưu trữ của chính quyền nhà Nguyễn và của chính quyền thực dân, trong đó có nhiều tài liệu liên quan đến Hà Nội và nhiều bản đồ cổ. Chỉ tính riêng kho địa bạ trước đây do bộ Hộ triều đình Huế quản lý, đã có 10 044 tập với 16.884 địa bạ các làng xã, trong đó có 168 địa bạ huyện Quảng Đức/Vĩnh Thuận và huyện Vĩnh Xương/Thọ Xương của khu kinh thành Thăng Long cổ thời đầu Nguyễn, chưa kể các huyện ngoại thành. Kho Châu bản  tức tài liệu lưu trữ của triều Nguyễn tuy bị mất rất nhiều, vẫn còn 774 tập (không kể 44 tập bị kết dính chưa xử lý), trong đó dĩ nhiên cũng có không ít tư liệu liên quan đến Hà Nội thế kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX. Tài liệu lưu trữ của chính quyền thực dân liên quan đến Hà Nội tập trung chủ yếu trong phông Phủ Toàn quyền Đông Dương, phông Phủ Thống sứ Bắc Kỳ, phông Toà Đốc lý Hà Nội và phông các cơ quan của chính quyền Hà Nội đương thời.

Tôi rất hoan nghênh Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I đã có kế hoạch xuất bản bộ sách Lịch sử Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ bắt đầu bằng tập I mang tiêu đề Địa giới và tổ chức hành chính Hà Nội từ 1873 đến 1954, nhằm giới thiệu cho các nhà khoa học và bạn đọc nguồn tài liệu lưu trữ liên quan đến Hà Nội. 

Lịch sử luôn luôn diễn ra trong một không gian và thời gian nhất định. Vì vậy xác định khung không gian của các sự kiện giữ một vị trí quan trọng trong nghiên cứu lịch sử. Khung không gian ở đây liên quan đến nhiều mặt như không gian địa lý, môi trường, sinh thái, không gian địa-chính trị, địa-văn hoá, không gian hành chính... Không gian hành chính lại gắn liền với các đơn vị hành chính, các địa danh lịch sử... Các đơn vị hành chính do chính quyền qui định theo yêu cầu quản lý nhà nước nên luôn luôn biến động với việc thay đổi đơn vị hành chính, xoá bỏ hay thành lập những đơn vị mới và lúc tách lúc nhập rất phức tạp. Chỉ trong một thời gian ngắn vài ba thập kỷ mà không có công cụ tra cứu thì chúng ta đã rất khó xác định đúng đắn những thay đổi đó để định vị đúng đơn vị hiện tại trong tiến trình lịch sử của nó. 

Ở nước ta hiện nay, còn rất thiếu những chuyên gia về địa lý học lịch sử và thiếu những sách tra cứu về mặt này như các loại từ điển địa danh, từ điển các đơn vị hành chính, các loại sách chuyên khảo về duyên cách hành chính. Ngoài những tư liệu được ghi chép về duyên cách trong các bộ địa chí, trước đây chỉ có sách Các trấn tổng xã danh bị lãm (viết đời Gia Long, bản dịch Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ XIX, NXB Hà Nội 1981), công trình chuyên khảo về Địa lý kho trong Sử học bị khảo của Đặng Xuân Bảng (Viện nghiên cứu Hán-Nôm, bản dịch NXB Văn hoá-Thông tin, Hà Nội 1997), Nomenclature des communes du Tonkin của Ngô Vi Liễn (Hà Nội 1928, bản  dịch Danh mục các làng xã Bắc Kỳ trong Tên làng xã và địa dư các tỉnh Bắc Kỳ, NXB Văn hóa, Hà Nội 1999) và gần đây có Đất nước Việt Nam qua các đời của GS Đào Duy Anh (NXB Khoa học, Hà Nội 1964, tái bản  NXB Thuận Hoá 1994), Địa danh và tài liệu lưu trữ về làng xã Bắc Kỳ của Võ Thị Minh Hưng, Nguyễn Văn Nguyên, Philippe Papin (NXB Văn hoá-Thông tin, Hà Nội 1999), Từ điển địa danh lịch sử văn hoá Việt Nam của Nguyễn Văn Tân (NXB Văn hoá-Thông tin, Hà Nội 1998). Chính vì vậy, trong nghiên cứu có khi gặp một địa danh hoặc một đơn vị hành chính, người ta phải mất nhiều công phu tra cứu xác minh và không ít trường hợp phạm sai lầm. Đấy là tình hình chung xét về vĩ mô, còn đi vào từng không gian hạn định hơn như một tỉnh, thành phố, một làng xã... thì việc nghiên cứu còn nhiều hạn chế hơn. Hà Nội cũng nằm trong tình hình chung đó. 

Cho đến nay chúng ta đã có một số công trình nghiên cứu về lịch sử, về văn hoá, văn minh, văn học dân gian của Hà Nội. Sự thay đổi về không gian, về các đơn vị hành chính có ít nhiều được đề cập đến, nhưng vẫn thiếu những công trình chuyên khảo về mặt này. Do đó, nhiều địa danh lịch sử của Hà Nội vẫn là những thắc mắc của nhiều người muốn tìm hiểu sâu về thủ đô và cũng là những vấn đề gây không ít khó khăn cho các nhà nghiên cứu.

Thăng Long được chính thức thành lập với vai trò kinh thành của đất nước vào năm 1010 khi vua Thái Tổ Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên là thành Thăng Long. Kinh thành đã được hoạch định và xây dựng, nhưng các đơn vị hành chính phân bổ thế nào thì không rõ. Sang đời Trần (1226-1400), năm 1230 lần đầu tiên triều đình chia đặt 61 phường cho khu vực ngoài Hoàng Thành tức khu kinh tế dân dã của kinh thành, nhưng đến nay chúng ta chỉ còn biết tên một số rất ít phường như An Hoà, Cơ Xá, Giang Khẩu, Tây Nhai, Phục Cổ... Đời Hồ (1400-1407) Thăng Long đổi tên thành Đông Đô, thời thuộc Minh gọi là thành Đông Quan. Tên kinh thành thay đổi nhưng hầu như không để lại tư liệu về các đơn vị hành chính. 

Đầu đời Lê (1428-1527), năm 1430 nhà Lê đổi Đông Đô làm Đông Kinh. Về mặt hành chính vùng kinh thành đặt thành phủ Trung Đô gồm hai huyện Quảng Đức và Vĩnh Xương. Năm 1469 phủ Trung Đô đổi thành phủ Phụng Thiên. Mỗi huyện chia làm 18 phường và cả kinh thành có 36 phường. Dư địa chí của Nguyễn Trãi và sử biên niên còn ghi lại tên một số phường đời Lê sơ như Tàng Kiếm, Yên Thái, Thụy Chưng, Nghi Tàm, Thịnh Quang, Hà Tân, Hàng Đào, Tả Nhất, Đường Nhân... Việc phân định hai huyện Quảng Đức, Vĩnh Xương và 36 phường như vậy được tiếp tục duy trì trong thời Mạc (1527-1592) và Lê Trung Hưng (1533-1789). Cho đến nay, thật khó có đủ tư liệu để khôi phục danh mục 36 phường đó, chưa nói đến việc xác định vị trí và ranh giới để dựng lên một bản đồ hành chính của Thăng Long từ thời Lê sơ đến thời Lê mạt. Sang đời Nguyễn (1802-1945), Thăng Long mất vai trò kinh đô cả nước, nhưng vẫn là một trung tâm chính trị quan trọng và một trung tâm kinh tế-văn hoá lớn của đất nước. Vùng Bắc Bộ ngày nay lập thành một khu vực hành chính đặc biệt trực thuộc triều đình Huế gọi là Bắc Thành. Thăng Long là trấn thành của Bắc Thành. Năm 1803 Hoàng Thành bị phá dỡ và xây dựng lại theo kiểu Vôbăng (Vauban). Năm 1805 Gia Long đổi phủ Phụng Thiên thành phủ Hoài Đức gồm hai huyện: huyện Quảng Đức đổi tên thành huyện Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Xương thành huyện Thọ Xương. Năm 1831 Minh Mệnh cải cách hành chính, chia cả nước làm các tỉnh và lập tỉnh Hà Nội gồm phủ Hoài Đức là hai huyện của khu kinh thành cũ và huyện Từ Liêm, phủ Ứng Hoà, phủ Lý Nhân, phủ Thường Tín. Thành Hà Nội từ trấn thành hạ xuống tỉnh thành. Địa giới và các đơn vị hành chính Hà Nội từ khi triều Nguyễn thành lập cho đến năm 1875 có thể tra cứu trong Các trấn tổng xã danh bị lãm, Đồng Khánh địa dư chí lược, những ghi chép trong Đại Nam thực lục, Đại Nam hội điển sử lệ, trong Châu bản, Địa bạ. Cuốn sách Địa giới và tổ chức hành chính Hà Nội từ 1873 đến 1954 nhằm giới thiệu các nguồn tài liệu lưu trữ hiện đang được bảo quản  tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nuớc, gồm các phông sau đây:

 Nha Huyện Thọ Xương

 Nha Kinh lược Bắc Kỳ

 Phủ Thống sứ Bắc Kỳ

 Sở Địa chính và Đo đạc Bắc Kỳ

 Toà Đốc lý Hà Nội

 Toà Thị chính Hà Nội

 Sở Địa chính và Công thổ Hà Nội

 Toà Công sứ Hà Đông  

Các tài liệu mang những hình thức văn bản rất phong phú, đa dạng. Về chữ viết có văn bản chữ Hán, chữ Nôm, chữ Pháp, chữ Quốc ngữ. Về thể loại văn bản cũng có nhiều loại từ chỉ dụ, chiếu, tấu sớ, chiếu biểu, nghị định, quyết định, tờ sức, tờ bẩm, tờ trình, tờ truyền, đơn từ, nhật ký, thống kê, biên bản ... cho đến các loại công văn, giấy tờ, thư giao dịch giữa các cơ quan chính quyền các cấp... Ngoài một số bản sao, hầu hết là nguyên bản. Đây là loại tư liệu gốc có giá trị đặc biệt về mặt sử liệu học.

Năm 1875 đến năm 1954 là một thời kỳ chuyển biến sâu sắc của Hà Nội, từ một đô thị của nhà nước phong kiến độc lập trở thành thủ phủ của chính quyền thực dân, từ qui hoạch và kết cấu của một đô thị trung đại phương Đông đi vào quá trình cận đại hoá dưới ảnh hưởng trực tiếp của chủ nghĩa thực dân Pháp. Những tài liệu về địa giới và tổ chức hành chính Hà Nội không chỉ cung cấp những hiểu biết về những thay đổi trên các lĩnh vực qui hoạch, hệ thống các đơn vị hành chính, tên phố, tổ chức bộ máy hành chính mà còn phản ánh những chuyển biến sâu sắc của Hà Nội về nhiều phương diện.

Về địa giới hành chính, các tài liệu lưu trữ dựng lên trước chúng ta quá trình biến đổi của Hà Nội từ tỉnh thành tỉnh Hà Nội trở thành "thủ phủ của Bắc Kỳ", "thủ đô của Liên bang Đông Dương thuộc Pháp" đã diễn ra như thế nào qua việc đo vẽ bản đồ năm 1886 của Khu Công chính Bắc Kỳ, rồi các Nghị định  ngày 14-9-1888 của Tổng Trú sứ Pháp Parreau phân định ranh giới ban đầu, Nghị định ngày 15-11-1889 của Thống sứ Bắc Kỳ ấn định lại ranh giới với những cột mốc cụ thể. 

Tiếp theo đó là Nghị định và Quyết định mở rộng Thành phố Hà Nội từ năm 1895 đến 1942, bao gồm cả nội thành và ngoại thành.

Về tổ chức hành chính, cùng với việc xác định địa giới là việc xây dựng bộ máy cai trị thành phố Hà Nội đứng đầu là Uỷ ban Thành phố và Tòa Đốc lý với những thay đổi và hoàn chỉnh về chức năng, cơ cấu được ghi nhận qua các tài liệu lưu trữ. Trong thời Pháp thuộc, theo Nghị định ngày 19-7-1888 của Toàn quyền Đông Dương, bên cạnh Toà Đốc lý còn có Hội đồng Thành phố do Đốc lý làm Chủ tịch với số ủy viên, tổ chức và hoạt động rõ ràng. Hội đồng Thành phố còn được qui định bổ sung thêm bằng các Nghị định năm 1891, 1904, 1906, 1907 và Sắc lệnh năm 1908, 1921 của Tổng thống Pháp. Từ năm 1947 đến 1954, trong thời tạm chiếm, bộ máy hành chính của Pháp ở Hà Nội thay bằng Hội đồng an dân rồi Thị chính ủy hội hỗn hợp Việt-Pháp và Tòa Thị chính. Đây là một tổ chức được phản ánh rất rõ trong tài liệu lưu trữ nhưng hầu như chưa được các nhà nghiên cứu về Hà Nội chú ý. Với yêu cầu của một cuốn sách công cụ, các tác giả đưa ra một bố cục hợp lý theo chuyên đề, cung cấp những thông tin cần thiết để hướng dẫn người đọc có thể tra cứu một cách thuận tiện. Mỗi văn bản đều ghi rõ xuất xứ với mã số của phông lưu trữ, niên đại, thể loại văn bản và tóm lược nội dung. Phần phụ lục cung cấp thêm Danh sách tên phố cũ đổi sang tên mới do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Duy Hưng duyệt y ngày 1-12-1945, Bảng tên phố mới cùng các bảng đối chiếu phố cũ ra phố mới và phố mới ra phố cũ theo Nghị định số 138/NĐ ngày 28-2-1951 của Thị trưởng thành phố Hà Nội Thẩm Hoàng Tín, và Danh sách các Đốc lý và Thị trưởng Hà Nội từ 1885 đến 1954. Cuối sách là bảng tra cứu (Index) để tiện tra tên các đường, phố, ngõ, quảng trường,... sắp xếp theo vần chữ cái. Trong tập I còn có một số bản đồ cổ làm minh hoạ như bản  đồ năm 1873, bản đồ năm 1936... và bản đồ qui hoạch thành phố cùng một số ảnh chụp từ trên không, cung cấp thêm những tài liệu rất quý.  

Qua cuốn sách tôi nhận thấy các tác giả đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, cần mẫn, với ý thức trách nhiệm cao đối với người đọc.

Tôi tin rằng cuốn sách Địa giới và tổ chức hành chính Hà Nội từ 1873 đến 1954 sẽ được các nhà khoa học và bạn đọc hoan nghênh và đón nhận như là một sách công cụ bổ ích để khai thác nguồn tài liệu lưu trữ, từ đó có những tìm tòi, khám phá mới về Hà Nội.

Tôi xin cảm ơn các tác giả và trân trọng giới thiệu cuốn Địa giới và tổ chức hành chính Hà Nội từ 1873 đến 1954 với các nhà khoa học và bạn đọc. Tôi cũng hy vọng sau công trình này, những tập tiếp theo của Lịch sử Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ sẽ được công bố, góp phần thúc đẩy việc nghiên cứu Hà Nội, thiết thực kỷ niệm Thăng Long - Hà Nội 995 tuổi và 1000 tuổi.

GS. Nhà giáo ND Phan Huy Lê


LỜI NÓI ĐẦU
Để thiết thực góp phần vào việc nghiên cứu lịch sử Hà Nội một cách khoa học, nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội vào năm 2010, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hợp tác với Nhà Xuất bản Hà Nội biên soạn và xuất bản bộ sách Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1873 -1954). 

Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1873 -1954) là kết quả của sự kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu của bộ môn sử học và phương pháp công bố tài liệu của bộ môn lưu trữ học. 

Về kết cấu: sách được biên soạn dưới dạng sách tra cứu có tóm tắt nội dung tài liệu và tư liệu lưu trữ hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, gồm 2 tập:
- Tập I tập hợp tài liệu phản ánh về lĩnh vực Địa giới – Tổ chức bộ máy hành chính
 và Quy hoạch – Xây dựng;  
- Tập II tập hợp tài liệu phản ánh về lĩnh vực Giao thông công chính và Văn hoá – Giáo dục của Thành phố Hà Nội từ 1873 đến 1954. 

Ngoài những tài liệu phản ánh 4 lĩnh vực nêu trên, Trung tâm I còn lưu trữ một số tài liệu ở các lĩnh vực khác như chính trị, kinh tế… của Hà Nội từ 1873 đến 1954. Trung tâm sẽ công bố những tài liệu đó trong một cuốn sách khác, vào một thời điểm thích hợp khác.  
Trong mỗi tập sách của bộ Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1873 -1954), mỗi chủ đề đều có một Lời dẫn riêng, được viết dưới dạng các báo cáo chuyên đề, nhằm giúp bạn đọc hiểu một cách có hệ thống các nguồn tài liệu được tập hợp từ các các phông
 khác nhau, phục vụ cho biên soạn nội dung của sách. Ngoài ra, ở đầu mỗi tập đều có bảng các chữ viết tắt và tập hợp các ký hiệu lưu trữ để tiện tra cứu, phần cuối của mỗi tập còn có phụ lục, danh mục ảnh minh họa, từ điển chú giải, sách dẫn và mục lục. Riêng lời giới thiệu do Giáo sư – Nhà giáo ND Phan Huy Lê viết và lời nói đầu được đặt ở phần đầu của tập I. 
Về nội dung: Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1873 -1954) được biên soạn từ các khối: tư liệu (tư liệu tiếng Pháp và tư liệu tiếng Việt), tài liệu Hán-Nôm và tài liệu tiếng Pháp. Các nguồn tư liệu và tài liệu này đã góp phần khắc họa những nét lớn trong tiến trình lịch sử hình thành và phát triển của Hà Nội trên các lĩnh vực chính, từ cơ sở hạ tầng đến kiến trúc thượng tầng của Hà Nội trong quá trình đô thị hoá, đồng thời làm rõ được quá trình biến đổi diện mạo của Hà Nội từ một thành phố còn mang dáng dấp nông thôn trở thành “Thủ đô của Bắc Kỳ”, “Thủ đô của Liên bang Đông Dương thuộc Pháp”. 
1. Khối tư liệu.
a. Khối tư liệu tiếng Pháp.

Phần này gồm các sắc lệnh, nghị định, quyết định do chính quyền thuộc địa Pháp ở Đông Dương ban hành có liên quan đến Thành phố Hà Nội, được tập hợp từ một số ấn phẩm định kỳ xuất bản trước năm 1954 như Công báo Đông Dương thuộc Pháp (Journal officiel de l’Indochine française), Niên giám Đông Dương thuộc Pháp (Annuaire de l’Indochine française), Người hướng dẫn xứ bảo hộ Trung-Bắc Kỳ (Moniteur du Protectorat de l’Annam et du Tonkin), Công báo hành chính Bắc Kỳ (Bulletin administratif du Tonkin) và Công báo Thành phố Hà Nội (Bulletin municipal de la Ville de Hanoï). Một trong những ấn phẩm định kỳ bằng tiếng Pháp xuất bản trong thời kỳ thuộc địa được sử dụng chủ yếu trong bộ sách này là bộ Công báo Đông Dương thuộc Pháp (Journal officiel de l’Indochine française).

Số đầu tiên của bộ ấn phẩm này được ra mắt năm 1863 với tên gọi ban đầu là Công báo Nam Kỳ thuộc Pháp (Journal officiel de la Cochinchine française). Năm 1889, sau khi thành lập Liên bang Đông Dương, chính quyền thuộc địa Pháp đã đổi tên Công báo Nam Kỳ thuộc Pháp thành Công báo Đông Dương thuộc Pháp (Journal officiel de l’Indochine française). Tạp chí này được chia làm hai phần: một phần xuất bản tại Sài Gòn, dành riêng để công bố các văn bản quy phạm pháp luật của chính quốc và của chính quyền thuộc địa ở Đông Dương có liên quan đến Nam Kỳ và Cam-pu-chia. Phần thứ hai xuất bản tại Hà Nội, dành để công bố các văn bản có liên quan đến Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Chính vì vậy, từ mỗi tuần ra một số, Công báo Đông Dương thuộc Pháp đã cho ra mắt người đọc mỗi tháng hai số. 

Sau ngày Nhật đảo chính Pháp mồng 9-3-1945, tạp chí Công báo Đông Dương thuộc Pháp bị đình bản. Trong thời gian Nhật chiếm đóng Đông Dương, tạp chí này được đổi tên thành Công báo Đông Dương (Journal officiel de l’Indochine), số đầu tiên ra ngày 2-6-1945. Sau ngày Nhật rút khỏi Đông Dương, Hà Nội trở thành thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tạp chí này một lần nữa được đổi tên thành Công báo Liên bang Đông Dương (Journal officiel de la Fédération Indochinoise), số 1 bắt đầu ra từ ngày 15-10-1945 tại Sài Gòn, chuyên để công bố các văn bản quy phạm pháp luật, các bản tuyên bố của chính quốc có liên quan đến Liên bang Đông Dương và các văn bản quy phạm pháp luật, các tuyên bố của chính quyền Liên bang cùng các loại văn bản chính thức khác.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về Thành phố Hà Nội trong khối các ấn phẩm định kỳ tiếng Pháp được biên soạn dưới dạng danh mục với các yếu tố: loại hình, thời gian, tác giả và tóm tắt nội dung văn bản. Phần xuất xứ cung cấp cho người nghiên cứu tên tạp chí, năm xuất bản, số trang của văn bản và ký hiệu lưu trữ. Để thuận tiện cho việc nghiên cứu những tư liệu này, chúng tôi đã biên soạn phần nội dung văn bản bằng tiếng Việt. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong khối các ấn phẩm định kỳ tiếng Pháp thực sự đóng vai trò bổ trợ cho các phông tài liệu lưu trữ tiếng Pháp ở phần sau.  

b. Khối tư liệu tiếng Việt.

Tư liệu tiếng Việt gồm các sắc lệnh, nghị định, quyết định do Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ban hành có liên quan đến Hà Nội đăng trên Việt Nam Dân quốc công báo từ số 1 ngày 29-9-1945 đến số 47 ngày 23-11-1946. 

Mặc dù những văn bản này chỉ được ban hành trong một khoảng thời gian ngắn và chiếm một phần khiêm tốn trong bộ sách nhưng nó cung cấp cho người đọc một khối lượng không nhỏ những thông tin về tổ chức và địa giới hành chính, văn hoá, giáo dục... của Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam độc lập, từ ngày thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 28-8-1945 đến trước ngày toàn quốc kháng chiến 19-12-1946.    
2. Khối tài liệu Hán-Nôm. 

Trong các phông tài liệu Hán-Nôm hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Nha huyện Thọ Xương và Nha Kinh lược Bắc Kỳ là hai phông được đưa vào phần một (Địa giới và Tổ chức bộ máy hành chính) của bộ sách Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1873 -1954) vì hai phông này có nhiều tài liệu phản ánh rõ nét lịch sử ra đời của tỉnh và Thành phố Hà Nội (bao gồm cả khu vực ngoại thành) từ năm Tự Đức thứ 28 (1875) đến năm Thành Thái thứ 7 (1895). 

Do đặc trưng của tài liệu Hán-Nôm là thống kê theo từng tài liệu với các yếu tố như loại hình văn bản, thời gian, tác giả, nơi gửi, nơi nhận, nội dung văn bản và mỗi văn bản thường đề cập tới một sự việc cụ thể nên sách chỉ tập hợp các văn bản có nội dung phản ánh theo 4 lĩnh vực nêu trên mà không đi sâu vào tóm tắt nội dung của từng văn bản. 
Cách phiên âm từ chữ Hán-Nôm ra chữ Quốc ngữ trong các phông tài liệu Hán-Nôm được tôn trọng và giữ nguyên. Thí dụ: Chánh phó Thiên hộ, giáp, quản trị, họa đồ... Cách tính thời gian trong tài liệu cũng được giữ nguyên nhưng có ghi chú thêm năm dương lịch. Thí dụ: năm Tự Đức thứ 28 (1875), năm Thành Thái thứ 5 (1893), năm Quý Tỵ (1893), năm Kỷ Sửu (1889)...
3. Khối tài liệu tiếng Pháp. 

Trong số các phông tài liệu tiếng Pháp đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I được khai thác để biên soạn bộ sách Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1873 -1954), phông Phủ Thống sứ Bắc Kỳ (fonds de la Résidence supérieure au Tonkin) là phông có nhiều tài liệu liên quan đến Thành phố Hà Nội nhất, chính vì nguồn tài liệu phong phú và đa dạng của phông. Ngoài những tài liệu liên quan đến Hà Nội ra, người nghiên cứu còn có thể tìm được trong phông này những tài liệu phản ánh quá trình hình thành và thay đổi về nhiều mặt của xã hội Bắc Kỳ trong suốt thời kỳ từ 1873 đến 1954. Tiếp đó là các phông: Toà Đốc lý Hà Nội (fonds de la Mairie de Hanoï avant 1945), Toà Thị chính Hà Nội (fonds de la Municipalité de Hanoï après 1945), Sở Địa chính và Công thổ Hà Nội (fonds du Service du Cadastre et des Domaines de Hanoï), Toà Công sứ Hà Đông (fonds de la Résidence de Hadong), Sở Địa chính Bắc Kỳ (fonds du Service du Cadastre et de la Topographie du Tonkin) và một vài phông khác... 

Phần nội dung của khối tài liệu tiếng Pháp được được biên soạn bằng tiếng Việt với các yếu tố: tiêu đề hồ sơ, số lượng tài liệu, tóm tắt tài liệu và chú giải. 

* Tiêu đề hồ sơ: Khác với các phông tài liệu Hán-Nôm, các phông tài liệu tiếng Pháp được chỉnh lý và sắp xếp theo từng hồ sơ. Để việc nghiên cứu được thuận tiện, bên cạnh việc dịch tiêu đề hồ sơ ra tiếng Việt, chúng tôi vẫn giữ nguyên tiêu đề tiếng Pháp như trong nguyên bản. Riêng đối với phông Sở Địa chính Bắc Kỳ, tiêu đề hồ sơ của số tài liệu thuộc giai đoạn 1945-1954 được viết bằng chữ Quốc ngữ và không có phần dịch tiếng Pháp kèm theo. 

* Số lượng tài liệu: Trong các phông tài liệu tiếng Pháp, mỗi hồ sơ là một tập hợp các văn bản, tài liệu về cùng một sự việc. Sự hình thành tài liệu của các hồ sơ không giống nhau nên số lượng tài liệu có trong các hồ sơ cũng không đồng đều. Việc cung cấp số tờ cụ thể nhằm mục đích giúp người nghiên cứu hình dung ra lượng thông tin chứa đựng trong mỗi hồ sơ. 

* Tóm tắt tài liệu: Phần tóm tắt nội dung của từng hồ sơ là một công việc phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian nhất trong quá trình biên soạn, nhằm đưa ra những thông tin ngắn gọn, đầy đủ về nội dung tài liệu trong hồ sơ đó. Để đảm bảo tính chính xác của nội dung tài liệu được đưa vào sách, ngoài việc nghiên cứu tài liệu ra, chúng tôi còn đối chiếu giữa tiêu đề hồ sơ với nội dung tài liệu trong mỗi hồ sơ nhằm loại bỏ những hồ sơ không phù hợp với tiêu đề đã nêu. Việc nghiên cứu nội dung của từng hồ sơ để lựa chọn những tài liệu chính hoặc nhóm tài liệu có ý nghĩa nhất để đưa vào phần tóm tắt đòi hỏi có sự am hiểu nhất định về tài liệu lưu trữ. 

* Chú giải: Để cung cấp những thông tin cần thiết cho người nghiên cứu, chúng tôi có chú giải về kích thước, tỷ lệ và thời gian của các bản đồ, bản vẽ về địa giới các khu vực hành chính nội, ngoại thành được in hoặc vẽ trên các chất liệu khác nhau và có ghi chú rõ ràng về ngôn ngữ của tài liệu (đối với những hồ sơ có các tài liệu bằng chữ Hán-Nôm, chữ Quốc ngữ và chữ Pháp).  Trường hợp các hồ sơ chỉ có tài liệu chữ Pháp thì không có ghi chú kèm theo. 

Trong quá trình biên soạn, sử dụng từ ngữ và chú thích tên phố là hai vấn đề đã được chúng tôi cố gắng giải quyết nhưng vẫn còn một vài chỗ chưa thật thoả đáng, vì đây là những vấn đề hết sức nhạy cảm. 

* Sử dụng từ ngữ: bộ sách Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1873 -1954) được biên soạn từ những phông lưu trữ thời Pháp thuộc nên có một số danh từ dùng thường xuyên trong tài liệu gốc và chỉ tồn tại trong thời kỳ đó. Trong khi biên soạn, chúng tôi tôn trọng và giữ nguyên một số từ chỉ địa danh như Đông Dương (Indochine), Nam Kỳ (Cochinchine), Trung Kỳ (Annam), Bắc Kỳ (Tonkin) và những từ chỉ người như indigène (dùng để chỉ người bản xứ nói chung). Đối với những từ mang tính miệt thị như annamite (dùng để chỉ người Việt Nam), chúng tôi dịch thành người Việt hoặc người bản xứ, tuỳ từng trường hợp cụ thể. 

* Chú thích tên phố: là một công trình công bố các nguồn tài liệu và tư liệu về Thành phố Hà Nội trong gần một thế kỷ, bộ sách Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1873 -1954) tập hợp rất nhiều tên các đường phố ở Hà Nội và sự thay đổi của chúng qua các thời kỳ phát triển của Thành phố. Vì thế, trong quá trình biên soạn sách, việc xác minh, chú thích tên phố đã được chúng tôi tiến hành một cách thận trọng, căn cứ vào biên bản các phiên họp thường kỳ của Hội đồng Thành phố và căn cứ vào kết quả so sánh, đối chiếu giữa các bản đồ Thành phố Hà Nội qua các thời kỳ. Để việc tra cứu được thuận tiện, chúng tôi đặt tên các đường phố có trong tài liệu trước và chú thích luôn tên đang dùng hiện nay. Thí dụ:

- Rue du Coton (phố Hàng Bông).

- Voie N° 108 (phố Trần Tế Xương).

Những phố ngày nay cùng nằm trên một trục đường được phân chia ra từ một phố trước kia, chúng tôi cũng chú thích luôn các tên mới sau tên cũ cùng trong một ngoặc đơn. Thí dụ: Rue des Tasses (đoạn từ Hàng Mã đến Hàng Vải) được đổi tên thành phố Hàng Đồng, (đoạn từ Hàng Vải trở xuống) được đổi tên thành phố Bát Sứ, chúng tôi chú thích như sau:

- Rue des Tasses (phố Hàng Đồng và phố Bát Sứ).

+ Trường hợp nhiều phố trước kia cùng được tập hợp lại thành một phố ngày nay như ba phố Dufourcg, Charles Halais và Riquier cùng sáp nhập lại thành phố Nguyễn Du, chúng tôi đều đặt ở sau mỗi tên phố đó một chú thích chung. Thí dụ: 

- Phố Dufourcg (một đoạn phố Nguyễn Du)... 

Nguyên tắc chú thích này được áp dụng trong khuôn khổ một hồ sơ, cho tên phố ở lần xuất hiện đầu tiên. Trong các lần tiếp theo, tên phố đó sẽ không có chú thích tên đang dùng hiện nay. 

+ Đối với một số địa danh có nhiều lần thay đổi tên gọi, chúng tôi chú thích đầy đủ cho lần xuất hiện đầu tiên, sau đó chỉ chú thích tên gọi cuối cùng. Nguyên tắc chú thích này được áp dụng cho cả bộ sách. Thí dụ: quảng trường Cocotier được chú thích như sau:

- Quảng trường Cocotier (sau đổi thành quảng trường Négrier, rồi đổi thành quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trước là nhà ga tầu điện Bờ Hồ, nay là khu vực đài phun nước Bờ Hồ).

- Quảng trường Cocotier (khu vực đài phun nước Bờ Hồ).

- Quảng trường Négrier (khu vực đài phun nước Bờ Hồ).

- Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (khu vực đài phun nước Bờ Hồ).

Một thí dụ khác, đường Mandarine được chú thích như sau:

- Đường Mandarine (sau gộp vào đường Mandarine prolongée thành phố Hàng Lọng, tiếp đó đổi thành phố Nam Bộ và nay là một đoạn đường Lê Duẩn).

- Đường Mandarine (một đoạn đường Lê Duẩn)...

+ Trong bộ sách này, người đọc sẽ gặp một số tên riêng được đặt đi, đặt lại cho các phố khác nhau ở các giai đoạn khác nhau. Đó là vì Thành phố Hà Nội không ngừng được mở rộng, các đường mới mở thường được đánh số, sau đó mới được đặt tên theo nghị quyết của Hội đồng Thành phố. Thí dụ:

- Tháng 2-1928, Hội đồng Thành phố quyết định lấy tên Lê Lợi đặt cho đường số 19 (đoạn phố Hàng Cân kéo dài, nay là phố Lương Văn Can). Tháng 2-1931, tên Lê Lợi lại được đặt cho phố Gia Long kéo dài (nay là một đoạn của phố Bà Triệu). Còn phố Lê Lợi cũ thì được mang tên Lê Quý Đôn. Sau ngày Thủ đô được giải phóng, phố Lê Quý Đôn được đổi tên thành phố Lương Văn Can như ngày nay. 

- Cũng trong năm 1928, tên Nguyễn Du được đặt cho đường số 20, đoạn nối đường số 19 với phố O’Dendhal (phố Đinh Liệt) nhưng đến 1943 thì lại được đặt cho đường số 202, đoạn nối liền phố Huế với đường Mandarine. Còn phố Nguyễn Du cũ thì được sáp nhập với phố Tirant (phố Gia Ngư).

+ Những phố không có chú thích là những phố vẫn giữ nguyên tên cũ được đặt từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 như phố Ngõ Huyện, phố Hài Tượng, phố Vọng Đức... Còn những phố hoặc những địa danh do chưa có điều kiện xác minh tên mới, chúng tôi tạm thời dùng dấu hỏi để trong ngoặc đơn. Thí dụ: Porte du Roi (?), đại lộ Amiral Decoux (?), phố Giáo Phòng (?), phố Đông Tân (?), phố Liên Mỹ (?)... 

Phần phụ lục: để bổ sung cho phần nội dung chính, mỗi tập sách đều có phần phụ lục riêng. 

- Tập I: phụ lục gồm danh sách tên phố cũ đổi sang tên mới được Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Duy Hưng duyệt y ngày 1-12-1945; bảng đối chiếu tên phố cũ ra phố mới của Thành phố Hà Nội 1949 và bảng tên phố mới được đặt theo Nghị định số 138/NĐ ngày 28-2-1951 của Thị trưởng Thành phố Hà Nội công bố nguyên văn từ tài liệu lưu trữ. 

Để việc tra cứu được thuận lợi, trong phần phụ lục của tập I, chúng tôi biên soạn một bảng tra địa danh ở Hà Nội từ trước 1945 đến 1951. Bảng tra cứu này được tổng hợp từ nhiều hồ sơ và tư liệu lưu trữ, gồm hai phần (địa danh cũ và địa danh mới) trong đó sự thay đổi địa danh được biểu hiện bằng ký hiệu mũi tên ((). Mỗi địa danh trong bảng tra cứu này đều có phần ghi chú đặt trong ngoặc đơn thể hiện rõ bản chất của địa danh đó (đại lộ, phố, ngõ, vườn hoa, quảng trường, đường, đê). Chúng tôi cố gắng ghi chú thời gian xuất hiện sớm nhất của từng địa danh thời kỳ từ sau 1945, còn trước 1945 nếu không xác định được, chúng tôi ghi chú chung là (thời Pháp thuộc). 

Trường hợp cùng một tên phố mà được đặt đi đặt lại nhiều lần, thí dụ như tên phố Leblanc, chúng tôi chú thích rõ như sau: 

 - Leblanc (rue, 1928) ( Henri d’Orléans (boulevard, 1933) ( Henri d’Orléans (boulevard, 1935) ( Phùng Hưng (phố, 1945) ( Phùng Hưng (đại lộ, 1951 nay là phố cùng tên) 

- Leblanc (rue, 1933) ( Lê Bình (phố, 1945) ( Mai Hắc Đế (phố, 1949) ( Mai Hắc Đế (phố, 1951)

- Leblanc (rue, 1935) ( Khúc Hạo (phố, 1945) ( Gầm Cầu (đường, 1949) ( Gầm Cầu (phố, 1951) và Nguyễn Hữu Huân (phố, 1951). 

Tập II: gồm danh sách các công trình tín ngưỡng ở Thành phố Hà Nội được lưu trong phông Toà Đốc lý Hà Nội và danh sách các cổ tích được liệt hạng do Sở Quốc gia Bảo tồn Cổ tích lập ngày 7-8-1951. 

Để sách thêm phong phú, chúng tôi đã lựa chọn một số tài liệu quý, hiếm để minh họa cho mỗi tập. Thí dụ: tờ Tư ngày 10 tháng 8 năm Đồng Khánh thứ 3 (1888) của Kinh lược Bắc Kỳ gửi huyện Thọ Xương về việc lập giới hạn Thành phố Hà Nội; bản đồ Hà Nội cổ năm 1873; bản đồ Thành phố Hà Nội năm 1936 có ghi chú các giới hạn của Thành phố qua các đợt quy hoạch; bản đồ quy hoạch khu Sinh Từ do Cérutti, Kiến trúc sư trưởng Sở Đô thị và Kiến trúc Trung ương vẽ ngày 18-12-1941... Số lượng bản đồ Hà Nội qua các năm mà chúng tôi tập hợp trong phần Địa giới và Tổ chức hành chính sẽ cho bạn đọc thấy rõ sự phát triển của Thành phố Hà Nội trước năm 1954. Bộ ảnh sưu tập xe kéo tay trong phần Giao thông cung cấp cho bạn đọc hình ảnh một phương tiện giao thông độc đáo, đặc trưng cho diện mạo đô thị Hà Nội trong gần một thế kỷ...  

Từ điển chú giải được đặt ở cuối phần Sách dẫn của cả hai tập sách, nhằm giúp người đọc tra cứu được dễ dàng.  

Trong quá trình biên soạn cuốn Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1873 -1954), chúng tôi đã gặp một số khó khăn, trước hết là vấn đề tài liệu. Mặc dù đã tổ chức khảo sát và tra tìm ở tất cả các phông tài liệu có liên quan đến chủ đề của sách nhưng do tài liệu không được lưu trữ đầy đủ nên bố cục của sách vẫn chưa thực sự cân đối. Hơn nữa, vì khối lượng công việc tương đối đồ sộ, số hồ sơ khai thác phục vụ cho việc biên soạn lên tới hàng vạn, lại phải đảm bảo cho sách ra đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, và là lần xuất bản đầu tiên nên bộ sách không tránh khỏi khiếm khuyết. 

Tuy nhiên, những tài liệu được công bố trong bộ sách này hầu hết là lần công bố đầu tiên, rất có giá trị về nhiều mặt, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền thuộc địa Pháp ở Việt Nam. Cho đến nay, những văn bản này vẫn còn giá trị tham khảo đối với các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý. Chúng tôi mong các nhà nghiên cứu và bạn đọc góp ý để chúng tôi rút kinh nghiệm cho sách tái bản được tốt hơn.  

Bộ sách Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1873 -1954) được hoàn thành với sự khích lệ và giúp đỡ của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Nhà Xuất bản Hà Nội, các giáo sư, các nhà nghiên cứu sử học, đặc biệt là Giáo sư  – Nhà giáo Nhân dân Đinh Xuân Lâm và Giáo sư – Nhà giáo Nhân dân Vũ Dương Ninh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. 

Nhân dịp bộ sách Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1873 -1954) ra mắt bạn đọc, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Giáo sư – Nhà giáo Nhân dân Phan Huy Lê, người đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bảo thảo và đã vui lòng viết Lời giới thiệu cho bộ sách này.



    Hà Nội, tháng 10-2009 

                               

TS. Đào Thị Diến – Th.S Hà Văn Huề   
� Phần này được biên soạn lại và bổ sung từ  cuốn “Lịch sử Hà Nội qua tài liệu lưu trữ” (tập I:  Địa giới hành chính Hà Nội từ 1873 đến 1954 do Ngô Thiếu Hiệu, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I chủ biên), Hà Nội, Nxb Văn hoá Thông tin, 2000.  


� Phông tài liệu (fonds d’archives) là một thuật ngữ lưu trữ dùng để chỉ một khối tài liệu được hình thành trong quá trình hoạt động của một cơ quan, một tập thể hoặc cá nhân có giá trị lịch sử được thu thập và bảo quản trong một kho lưu trữ  (Cục Lưu trữ Nhà nước, Từ điển lưu trữ Việt Nam, H, 1992, tr. 62). 
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